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Phụ lục


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HUỶ BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số 526 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Phần 1


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HUỶ BỎ, BÃI BỎ


I- DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện

		Số trang 



		A

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

		

		

		



		1 

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

		Thể dục thể thao 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		8



		2 

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

		Thể dục thể thao 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		11



		3 

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

		Thể dục thể thao 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		14



		4 

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

		Thể dục thể thao 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		17



		5 

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

		Thể dục thể thao 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		20



		6 

		Thông báo tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; cấp tỉnh mở rộng; cụm huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh 

		Thể dục thể thao 

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		23



		7 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND tỉnh)

		Gia đình 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		25



		8 

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

		Gia đình 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		30



		9 

		Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nghiệp vụ tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

		Gia đình 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		32



		10 

		Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nhân viên tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

		Gia đình 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		34



		11 

		Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nhân viên tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

		Gia đình 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		36



		12 

		Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

		Gia đình 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		38



		13 

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

		Gia đình

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		40



		14 

		Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu

		Nghệ thuật 

biểu diễn 

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		42



		15 

		Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		Nghệ thuật 

biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		46



		16 

		Cấp Giấy phép cho đối tượng địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		Nghệ thuật 

biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		50



		17 

		Cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		Nghệ thuật 

biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		53



		18 

		Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

		Nghệ thuật

 biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		56



		19 

		Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

		Nghệ thuật 

biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		59



		20 

		Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

		Nghệ thuật

biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		62



		21 

		Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

		Du lịch 

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		65



		B

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

		

		

		



		1

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

		Gia đình

		Phòng VHTT Cấp huyện 

		73



		2

		Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

		Gia đình

		Phòng VHTT Cấp huyện

		78



		3

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

		Gia đình

		Phòng VHTT Cấp huyện

		80



		4

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

		Gia đình

		Phòng VHTT Cấp huyện

		82



		5

		Xét và công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

		Gia đình

		Phòng VHTT Cấp huyện

		84



		6

		Thông báo tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng cấp huyện; cụm các xã, phường, thị trấn; giải thi đấu thể thao quần chúng cơ sở

		Thể dục thể thao 

		Phòng VHTT 


cấp huyện

		87





II- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG.


		STT

		Số hồ sơ

TTHC

		Tên Thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện

		Đã được công bố tại Quyết định

		Số trang 



		1

		T-BGI-013958-TT

		Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

		Văn hóa

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số2021/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/12/2012

		89



		2

		T-BGI-045277-TT

		Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

		Văn hóa

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số2021/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/12/2012

		93



		3

		

		Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke

		Văn hóa

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số2021/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/12/2012

		96



		4

		

		Cấp đổi giấy phép kinh doanh vũ trường

		Văn hóa

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số2021/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/12/2012

		100





III- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 


		STT

		Số hồ sơ TTHC

		Tên Thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện

		Đã được công bố tại Quyết định



		1

		T-BGI-045254-TT

		Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật cho các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp... đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch địa phương cấp phép

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

		QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 14/8/2009



		2

		T-BGI-109561-TT

		Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (bao gồm: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghệ nghiệp,cơ sở đào tạo chuyên nghành nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hôi của địa phương)

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 378/QĐ-UBND ngày 03/4/2012



		3

		T-BGI-109571-TT

		Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thàmnh lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 378/QĐ-UBND ngày 03/4/2012



		4

		T-BGI-045522-TT

		Phê duyệt nội dung, băng đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liậu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 378/QĐ-UBND ngày 03/4/2012



		5

		T-BGI-110109-TT

		Cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 14/8/2009



		6

		T-BGI-110751-TT

		Cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 14/8/2009



		7

		T-BGI-109265-TT

		Cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 14/8/2009



		8

		

		Thủ tục cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu.

		Văn hóa

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2012



		9

		

		Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn.


(Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hoá, xã hội chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, của hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng)

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 14/8/2009





Phần 2


NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


I- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH


A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông


1.1 Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp  lệ phí và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính. 


1.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;


2- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:


+ Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;


+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;


+ Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4 Thời hạn giải quyết:

 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


1.7  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): 


Giấy chứng nhận.


1.8. Phí, lệ phí: Không 


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1.  Địa điểm hoạt động cầu lông phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Sân cầu lông phải được bố trí trong nhà. Mặt sân bằng phẳng, không trơn trượt, được phủ bằng sơn, chất tổng hợp hoặc thảm cao su, có kích thước chiều dài 13,40 m, chiều rộng 6,10 m, đường chéo sân đôi 14,723 m. Nền được làm bằng chất liệu gỗ hoặc bê tông; 


b) Bảo đảm ánh sáng đồng đều trên sân với độ rọi từ 500 lux trở lên, không bị chói, loá;


c) Chiều cao tối thiểu tính từ mặt sân đến trần nhà là 8m;


d) Khoảng cách giữa các sân, khoảng cách từ mép biên ngang, mép biên dọc đến tường bao quang tối thiểu là 1m;


đ) Có cơ số thuốc và dụng cụ để sơ, cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, nhà vệ sinh, khu vực để xe;


e) Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác;


g) Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng  chống cháy nổ theo quy định  của pháp luật.


2)  Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện:


a) Lưới được làm từ sợi dây nylon hoặc chất liệu tổng hợp có màu đậm, mắt lưới có hình vuông, cạnh từ 15mm đến 20mm, đỉnh lưới được nẹp màu trắng; 


 b) Chiều cao cột lưới là 1,55m, được làm bằng sắt hoặc thép, có hình trụ, đủ chắc chắn và đứng thẳng khi lưới được căng lên. Hai cột lưới và các phụ kiện không được đặt vào trong sân;


c) Mỗi sân có tối thiểu 01 thùng đựng cầu và 02 thùng đựng đồ; có ghế trọng tài và dụng cụ lau sàn.


3) Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

- Cơ sở thể dục thể thao tổ chức hoạt động hướng dẫn tập luyện cầu lông phải có người hướng dẫn có trình độ chuyên môn Cầu lông đảm bảo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao, cụ thể:

- Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;


- Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;


- Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.


- Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.


(Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006


- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao


- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao


- Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


2.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá


2.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp  lệ phí và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính. 


2.2. Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;


2- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:


+ Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;


+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;


+ Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết 


 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


2.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): 


 Giấy chứng nhận.


2.8. Phí, lệ phí: Không 


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


1) Về cơ sở vật chất, sân bãi, thiết bị dụng cụ:

1. Diện tích sân tập luyện đảm bảo mật độ tối thiểu 25m2/người, nếu có tường tập sút cầu môn thì kích thước tối thiểu của tường có chiều rộng 5m, chiều cao 2,5m và phải được làm bằng vật liệu bền chắc. Diện tích sân thi đấu đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá.

Sân tập luyện và thi đấu bóng đá phải đảm bảo khoảng cách xung quanh an toàn, không có chướng ngại vật, khoảng cách tối thiểu từ đường biên của sân đến hàng rào hoặc sân liền kề là 2,5m.

2. Mặt sân bằng phẳng và được làm bằng một trong các chất liệu cỏ tự nhiên, cỏ nhân tạo, đất nện, sàn gỗ, chất dẻo tổng hợp hoặc cát mịn không lẫn đá dăm.

3. Trên sân cỏ đầy đủ các đường kẻ biên ngang, biên dọc, đường tròn trung tâm, khu cấm địa và các điểm đá phạt.

4. Khung cầu môn đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá được làm bằng một trong các chất liệu sắt, gỗ hoặc chất dẻo tổng hợp.

5. Sân bóng đá liền kề nhà ở, công trình công cộng, đường giao thông phải có hàng rào cao tối thiểu 3m bao quanh sân.

6. Tập luyện, thi đấu buổi tối phải đảm bảo ánh sáng tối thiểu 150 lux.

7. Sân phải có nội quy hoạt động với các nội dung cơ bản sau:

a) Sử dụng trang phục thể thao khi tập luyện, thi đấu;

b) Chấp hành đầy đủ hướng dẫn của Ban quản lý sân;

c) Giao tiếp văn minh, lịch sự, không được có hành vi gây gổ, mất đoàn kết;

d) Không uống rượu, bia, hút thuốc trong sân;

đ) Không được mang các vật cứng, sắc, nhọn có thể gây thương tích vào sân;

e) Không tụ tập tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác;

g) Thời gian hoạt động.

8. Có tủ thuốc, dụng cụ y tế đáp ứng sơ cứu ban đầu.

9. Có khu vực vệ sinh, thay trang phục và để xe.

10. Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ theo quy định.

11. Các hình ảnh, bảng biển quảng cáo sử dụng trên sân phải tuân thủ quy định của pháp luật.

2) Về trang thiết bị:


Trang thiết bị tập luyện phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu tập luyện của người tập, không gây nguy hiểm, không gây các biến đổi không tốt cho sự phát triển của cơ thể người tập.


3) Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Cơ sở thể dục thể thao tổ chức hoạt động hướng dẫn tập luyện bóng đá phải có người hướng dẫn có trình độ chuyên môn bóng đá đảm bảo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao, cụ thể:

- Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên.


- Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên.

- Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.


- Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.


(Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

2.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2007.


- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2011.


- Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/ 12/ 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

3.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn


3.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp  lệ phí và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính. 


3.2. Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;


2- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:


+ Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;


+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;


+ Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


3.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): 


 Giấy chứng nhận.


3.8. Phí, lệ phí: Không 


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


1) Về cơ sở vật chất:


- Địa điểm tổ chức hoạt động bóng bàn phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Khu vực đặt bàn phải có mái che, kín gió, không bị chói mắt. Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt;


+ Mỗi bàn bóng được đặt trong khuôn viên có kích thước chiều rộng 5m, chiều dài 10 m;


+ Bảo đảm ánh sáng đồng đều tới các điểm trên mặt bàn và khu vực bàn bóng từ 500 Lux trở lên, đèn được thiết kế cho mỗi bàn có chiều cao tối thiểu tính từ mặt bàn là 2,5m trở lên;


+ Có cơ số thuốc và dụng cụ để sơ, cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, nhà vệ sinh, khu vực để xe;


+ Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện và các quy định khác;


+ Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

2) Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện:
- Bàn bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Mặt bàn phải có một độ nẩy đồng đều khoảng 23 cm khi để quả bóng tiêu chuẩn rơi từ độ cao 30 cm xuống mặt bàn;


- Lưới  có chiều cao 15,25 cm, mép trên của lưới phải cao đều 15,25 cm, mép dưới của lưới  phải sát với mặt bàn, cạnh bên của lưới phải sát với cọc lưới; 


 - Có tấm chắn bóng quanh khuôn viên đặt bàn cao 75 cm, sẫm màu, tránh phản quang và lẫn với màu của quả bóng;


 - Có bàn để bảng lật số; 


3) Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động hướng dẫn tập luyện Bóng bàn phải có người hướng dẫn hoạt động có trình độ chuyên môn Bóng bàn đảm bảo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao, cụ thể:


- Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;


- Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;


- Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.


- Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.


(Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/ 12 /2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006


- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. - Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao

- Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


4.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin


4.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp  lệ phí và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính. 


4.2. Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;


2- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:


+ Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;


+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;


+ Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết 


 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


4.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): 


Giấy chứng nhận.


4.8. Phí, lệ phí: Không 


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


1) Về cơ sở vật chất:


- Địa điểm hoạt động Patin phải đảm bảo các điều kiện sau:


+ Sân tập luyện Patin có diện tích từ 300 m2  trở lên, mật độ tập luyện tối thiểu 5 m2/người.


+ Mặt sân bằng phẳng, có thể có dốc trượt (sóng) và mô hình chướng ngại vật. Bề mặt sân đối với khu vực bằng phẳng phải nhẵn, không trơn trượt; đối với khu vực có dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải được xử lý đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng với bề mặt được xử lý nhẵn, không trơn trượt, các góc cạnh phải an toàn không gây nguy hiểm cho người chơi, độ dốc của dốc trượt không quá 30°. Chiều rộng của dốc trượt và mô hình chướng ngại vật tối thiểu 2m.
+ Âm thanh, tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.


+ Có cơ số thuốc thông thường, dụng cụ sơ cứu ban đầu và phải đăng ký liên kết với cơ sở y tế gần nhất. 


+ Có khu vực vệ sinh, thay đồ và để xe.


+ Có bảng nội quy quy định thời gian tập luyện, không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, không hút thuốc, uống rượu, bia trong khi tập luyện và các nội dung khác có liên quan


+ Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.


2) Về trang thiết bị tập luyện:

- Phải bố trí trang thiết bị cho người tập, bao gồm: 


+ Tấm lót khủy tay, tấm lót đầu gối;


+ Mũ đội đầu;


+ Giày trượt.


- Giày trượt sử dụng đảm bảo các thông số sau: 


+ Giày có khóa chắc chắn, đảm bảo ôm chân, không lỏng lẻo, thân giày không bị nghiêng, vẹo quá 45° qua 2 bên sau khi mang vào và cài đầy đủ các khóa;
+ Bánh xe là loại cao su mềm, có độ đàn hồi tốt, vòng bi dùng loại 2 vòng bi cho một bánh xe với vòng đệm ở giữa, không sử dụng loại một trục;
+ Khung đỡ và lắp bánh của giày (Frames):


* Loại làm bằng hợp kim nhôm (Alu) có độ cứng trên 5000, có độ dày vị trí mỏng nhất trên 1 mm, bảo đảm an toàn;


*Loại bằng nhựa có độ dày vị trí mỏng nhất trên 2 mm, bảo đảm an toàn.
-  Số lượng trang thiết bị quy định tại khoản 1 Điều này phải đạt ít nhất 50% trên tổng số lượng người chơi tối đa (tính theo diện tích sân)


3) Về nhân viên chuyên môn:

- Người hướng dẫn chuyên môn phải bảo đảm các điều kiện sau:
+ Đã tham dự lớp tập huấn chuyên môn Patin do Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tổ chức xã hội nghề nghiệp về Patin cấp quốc gia tổ chức.


+ Có chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp và phải tái khám định kỳ hàng năm.


-  Mỗi người hướng dẫn chuyên môn hướng dẫn tập luyện không quá 20 người trong một buổi tập.


(Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao

- Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


5.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo


5.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp  lệ phí và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính. 


5.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1-Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;


2- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:


+ Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;


+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;


+ Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết 


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


5.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): 


 Giấy chứng nhận.


5.8. Phí, lệ phí: Không 


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


1) Về cơ sở vật chất:


- Địa điểm tổ chức hoạt động Judo phải bảo đảm các điều kiện sau: 


1. Có thảm tập diện tích từ 64m2 trở lên. Mặt thảm phải bằng phẳng, không trơn trượt, đảm bảo không gây chấn thương cho người tập luyện và thi đấu. Độ dày của thảm ít nhất là 4cm. 


2. Thảm được đặt trên mặt sàn làm bằng bê tông, gỗ hoặc dàn nhún lò xo. 


3. Mật độ tập luyện tối thiểu 3m2/01 người.


4. Điểm tập có ánh sáng tối thiểu là 200lux. 


5. Âm thanh, tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Điểm đo âm 


thanh, tiếng ồn được xác định tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào của điểm tập. 


6. Có đủ cơ số thuốc và dụng cụ sơ cứu ban đầu, khu vực thay đồ, gửi quần áo, 


nhà vệ sinh, khu vực để xe. 


7. Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, giới 


tính, nơi cư trú và lưu đơn xin học của từng người.


8. Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập 


luyện và các quy định khác. 


9. Có bảng tên đòn chuyên môn Judo và ảnh minh họa.


10. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng 


chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. 


11. Võ sinh tập luyện phải có võ phục chuyên môn Judo. 


2) Về trang thiết bị:


Trang thiết bị tập luyện phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu tập luyện của người tập, không gây nguy hiểm, không gây các biến đổi không tốt cho sự phát triển của cơ thể người tập.


3) Về cán bộ, nhân viên chuyên môn


Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Judo phải có huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn hoạt động chuyên môn Judo bảo đảm một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban Thể dục thể thao, cụ thể:


- Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;


- Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;


- Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.


- Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.


( Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao

- Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06/ 12/ 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo. 


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


6. Thủ tục thông báo tổ chức giải  thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; cấp tỉnh mở rộng; cụm huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh 


6.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Trước ngày khai mạc giải ít nhất 15 ngày làm việc và sau 15 ngày kết thúc giải, tổ chức đứng ra tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh; cấp tỉnh mở rộng; cụm huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  .

Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


6.2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Báo cáo:


+ Trước khi tổ chức giải: báo cáo bằng văn bản nêu rõ mục đích, tên giải, thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình thi đấu, nguồn tài chính tổ chức giải, điều kiện an ninh, y tế, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức giải thi đấu


+ Sau khi kết thúc giải: báo cáo kết quả tổ chức giải 

b. Số lượng hồ sơ: Không quy định


6.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định  


6.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

6.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: 


Việc tổ chức giải thi đấu phải bảo đảm các nguyên tắc:


1. Giải thi đấu thể thao quần chúng được tổ chức nhằm thu hút và động viên mọi người tham gia tập luyện, thi đấu thể thao lành mạnh vì sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân. 


2. Tổ chức giải thi đấu thể thao phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đề cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.


3. Nghi thức tổ chức giải phải được tiến hành trang trọng, phù hợp với quy mô giải, đảm bảo tiết kiệm.


4. Không tổ chức hoặc tham gia cá cược trái pháp luật.


5. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu chuyên môn của giải. 


6. Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức giải. 


7. Đảm bảo công bằng, chính xác trong chỉ đạo, điều hành thi đấu.


(Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch)

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Thể dục thể thao


- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6 / 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

- Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND tỉnh)


7.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Địa chỉ: Số 74 đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ.Tổ  chức kiểm tra tình hình thực tế lập thành biên bản. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở ký xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tới Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh). 

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 

7.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.             

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình (theo mẫu) 

2- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:


- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình. 


- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình.

- Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình.

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.


3- Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn.

4- Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau: 


- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;


- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).


5- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu;


6- Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.


b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

 Trong đó:


- 02 bộ nộp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 01 bộ lưu tại cơ sở.

7.4. Thời hạn giải quyết:


30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình. 

2. Quy chế hoạt động của cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.


7.8. Lệ phí: Không 


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình- Mẫu M4b


Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình- Mẫu M4a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở;


2. Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;


3. Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn: 


a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;


b. Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;


c. Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.


d. Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình phải được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.


4. Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m2, có phòng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường; 


(Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


7.11. Căn cứ pháp lý: 


- Luật Phòng,chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21/ 11/ 2007


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày......tháng.......năm........ 


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 


CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 


Kính gửi:..........................................................


Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 03 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình với tên gọi là …………………………...……………


Chúng tôi gồm
:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):…………………………………….


- Năm sinh:……………………………………………………………


- Địa chỉ thường trú: ..............................................................................


- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………….…


Ngày cấp: …………...….. nơi cấp …………….........................................


- Quốc tịch: ……………………………………………………………


- Trình độ học vấn ………………………………………………………


Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi địa phương (tỉnh/huyện), trụ sở tại:......................................


Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.


Chúng tôi (…………………) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành


Đại diện tổ chức, cá nhân xin 
đăng ký hoạt động của cơ sở 


(ký tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày......tháng.......năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 


CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 


Kính gửi:..........................................................


Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


Căn cứ Thông tư số..../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng....năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình với tên gọi là ……………….……………........


Chúng tôi gồm
:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):……………………………………….


- Năm sinh:………………………………………………………………..


- Địa chỉ thường trú: ...................................................................................


- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:………..............................................  ngày cấp:……………........................ nơi cấp ……………....


- Quốc tịch: ………………………………………………………………


- Trình độ học vấn ……………………………………………………......


Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi
………………..,..có trụ sở đặt tại:.......................


Hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.


Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.


Đại diện tổ chức, cá nhân xin 
đăng ký hoạt động của cơ sở 


8. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

8.1.  Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định tới Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.


Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 

8.2.  Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.             

8.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;


2- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở;


3- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động);


4-  Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở  (nếu có sửa đổi, bổ sung).


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

8.4.  Thời hạn giải quyết:


20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


8.6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 


2. Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (trường hợp Quy chế hoạt động được sửa đổi, bổ sung)


8.8. Lệ phí: Không 


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

8.10. Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.                    


8.11.  Căn cứ pháp lý: 


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/ 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nghiệp vụ tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình


9.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ , lập danh sách những người dự thi, tham mưu văn bản cho Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập hội đồng thi và đánh giá kết quả thi.


Bước 3: Phòng chuyên môn lập danh sách những người có điểm thi đạt yêu cầu đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.


Bước 4: Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


9.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký tham dự kiểm tra;


2- Giấy xác nhận đã qua khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

3- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nơi người đó công tác hoặc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;


4- 02 ảnh cỡ 3x4cm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

9.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình hoặc Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 


9.8. Lệ phí: Không 


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

9.10. Điều kiện thực hiện thủ tục:

- Có Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đạt điểm tối thiểu là 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 của mỗi môn thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 


( Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


9.11.  Căn cứ pháp lý: 


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/ 02/ 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/ 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

10. Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

10.1.Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Bước 3: Giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 4: Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


10.2. Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc; Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

2- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;


3- Giấy xác nhận quá trình công tác hoặc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;


4- Bản sao chứng thực Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

5- 03 ảnh cỡ 3 x 4cm.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


10.4.  Thời hạn giải quyết:


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


10.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

10.8. Lệ phí: Không 


10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


10.10. Điều kiện thực hiện thủ tục:


Cá nhân có đủ các tiêu chuẩn sau: 


1. Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nhưng đã được xóa án tích; trong quá trình hành nghề phải tuân thủ quy chế hoạt động của cơ sở và các quy định khác của pháp luật;


2. Tiêu chuẩn về kiến thức:


- Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với những nhân viên chăm sóc tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. 

3. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc y tế, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.


(Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

10.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

11. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; nhân viên tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình.

11.1. Trình tự thực hiện:


 Bước 1: Nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Bước 3: Giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 4: Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


11.2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp lại thẻ;


2- Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng);


3- Bản sao chứng thực Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc; nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


11.4. Thời hạn giải quyết

 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.


11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình hoặc Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại). 


11.8. Lệ phí: Không 


11.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

11.10. Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.


11.11. Căn cứ pháp lý: 


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/ 02/ 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/ 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


12. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)


12.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhưng sắp hết thời hạn quy định và cơ sở có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị gia hạn. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Thời gian gia hạn được ghi vào mặt sau Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 


Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

12.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

2- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động;


3- Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động; 


4- Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung). 


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


12.4. Thời hạn giải quyết:


10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

12.6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 


12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình (đã được gia hạn tại mặt sau).


2. Quy chế hoạt động của cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (nếu có sửa đổi, bổ sung). 

12.8. Lệ phí: Không.

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

12.10.  Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.


12.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


13. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)


13.1.  Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


 Địa chỉ nộp hồ sơ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính 


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định tới Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.


Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


13.2.  Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch  

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;


2- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);


3- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).


 b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

13.4. Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


13.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


13.6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

13.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình (cấp lại). 


13.8. Lệ phí: Không.

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

13.10. Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.


13.11. Căn cứ pháp lý: 


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình;


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


14. Thủ tục thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu.


14.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở và trả kết quả cho “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trả cho tổ chức, cá nhân.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. Trường hợp không đồng ý sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

14.2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân (Mẫu 01)


2- Bản sao có chứng thực Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu đã dược cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Kèm theo bản gốc để đối chiếu).


3- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Kèm theo bản gốc để đối chiếu).


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

14.4. Thời hạn giải quyết: 


04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính.  


14.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. (Mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2013/TT-BVHTTDL ngày 28 / 01 / 2012).

14.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không


14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;


- Căn cứ Thông tư số 03/2013/ TT- BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP; 


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Văn bản Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang


		TÊN TỔ CHỨC


 THÔNG BÁO 

______________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


________________________________________________________








             ……….., ngày…… tháng……. năm ……


Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch .................


1. ………(Tên tổ chức, cá nhân thông báo biểu diễn)

- Địa chỉ: .........................................................................................................


- Điện thoại: ....................................................................................................


2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thông báo

- Họ và tên (viết chữ in hoa): ..........................................................................


- Chức danh: ...................................................................................................


- Địa chỉ: .........................................................................................................


- Điện thoại: ....................................................................................................


- Giấy CMND: Số ......................ngày cấp ....../......./........... nơi cấp .............


3. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Tên chương trình, vở diễn: ...........................................................................


- Nội dung chương trình, vở diễn: ..................................................................


- Thời gian tổ chức biểu diễn: ........................................................................


- Địa điểm biểu diễn: ......................................................................................


- Người biểu diễn (ghi rõ tên, quốc tịch của đoàn nghệ thuật và của từng người): ...................................................................................................................


- Người chịu trách nhiệm chương trình:…………………………………..


- Giấy phép số…./GP-…. do…..(tên cơ quan đã cấp giấy phép) cấp ngày….tháng…. năm….     


4. Cam kết


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và quy định pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật.


5. Hồ sơ kèm theo gồm:


- Bản sao có chứng thực Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


		 Ghi chú:


(*) Trường hợp đoàn nghệ thuật có nhiều người thì lập danh sách kèm theo.

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/


CÁ NHÂN THÔNG BÁO 


(Chữ  ký, dấu, ghi rõ họ tên) 








15. Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


15.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở và trả kết quả cho “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trả cho tổ chức, cá nhân.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, đóng lệ phí và nhận kết quả. Trường hợp không đồng ý sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

15.2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc chuyển qua đường bưu điện. 

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01);


2- Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn, danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;


3- Bản nhạc hoặc bản kịch đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;


4- Bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);


5-Văn bản đồng ý của UBND (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài);


6- Bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


15.4. Thời hạn giải quyết: 


Trong 03 ngày làm việc cơ quan quản lý phải thông báo cho tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ nếu thấy chủa đủ. 

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền phải thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp sẽ có văn bản trả lời.

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  


15.8. Phí, lệ phí (nếu có): Có


* Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn: Chương trình, vở diễn có độ dài thời gian đến 50 phút: 300.000đ/chương trình, vở diễn.


- Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn: Chương trình, vở diễn có độ dài thời gian từ 51 phút đến 100 phút: 600.000đ/chương trình, vở diễn.


- Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn: Chương trình, vở diễn có độ dài thời gian từ 101 phút đến 150 phút: 900.000đ/chương trình, vở diễn.


- Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn: Chương trình, vở diễn có độ dài thời gian trên 150 phút: 900.000đ/chương trình, vở diễn + mức phí tăng thêm.


(Mức phí tăng thêm được xác định: từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm (nếu không đủ thì làm tròn) thời lượng của chương trình, vở diễn thì cộng thêm 150.000đ.


(Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài Chính)


15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

(Mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012).

15.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không


15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;


- Căn cứ Thông tư số 03/2013/ TT- BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP; 


-Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật. Có hiệu lực từ ngày 02/3/2004

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Mẫu số 01

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		 

		…………., ngày ….. tháng ….. năm ……





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		Kính gửi:

		- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)





 


Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:


1. Tên chương trình:................................................................................................ 


2. Nội dung chương trình: ......................................................................................


3. Thời lượng chương trình (số phút): .................................................................... 


4. Người chịu trách nhiệm chương trình: ...............................................................


5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày... tháng ... năm..............


6. Địa điểm:.............................................................................................................


7. Chúng tôi xin cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 


16. Thủ tục cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

16.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình UBND tỉnh.


Bước 3: UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả cho tổ chức.


Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. Trường hợp không đồng ý sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

16.2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


16. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02);


2- Bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (Bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật)


3- Bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


16.4. Thời hạn giải quyết: 


Trong 03 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho tổ chức bổ sung hồ sơ nếu thấy chưa đủ. 

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền phải thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép cho tổ chức. Trường hợp không cấp sẽ có văn bản trả lời.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương

16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  


16.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

(Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ).

16.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;


- Căn cứ Thông tư số 03/2013/ TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP; 


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Mẫu số 02

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		 

		…………., ngày ….. tháng ….. năm ……





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		Kính gửi:

		- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)





 


Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc thông tin cá nhân: Số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ tại Việt Nam hay ở nước ngoài)


2. Nội dung chương trình: ......................................................................................


3. Thời lượng chương trình (số phút): ....................................................................


4. Người chịu trách nhiệm chương trình: ...............................................................


5. Thời gian: Từ ngày…. tháng... năm………… đến ngày…. tháng .... năm.........


6. Địa điểm:.............................................................................................................


7. Chúng tôi xin cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 


17. Thủ tục cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


17.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình UBND tỉnh.


Bước 3: UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả cho tổ chức.


Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. Trường hợp không đồng ý sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

17.2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


17. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: 


1- Đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 03);


2- Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn, danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo bản thiết kế đối với trình diễn thời trang;


3- Bản nhạc hoặc kịch bản đơi với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;


4- Bản sao chứng thực giấy mời hoặc các văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);


5- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


17.4. Thời hạn giải quyết: 


Trong 03 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho tổ chức bổ sung hồ sơ nếu thấy chưa đủ. 


Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền phải thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép cho tổ chức. Trường hợp không cấp sẽ có văn bản trả lời.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

 Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương

17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  

17.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012).

17.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không


17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;


- Căn cứ Thông tư số 03/2013/ TT - BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP; 


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Mẫu số 03

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		 

		…………., ngày ….. tháng ….. năm ……





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		Kính gửi:

		- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)





 


Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:


1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):...................................................................


2. Nội dung chương trình: ......................................................................................


3. Người chịu trách nhiệm chương trình: ...............................................................


4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày... tháng ... năm..............


5. Địa điểm:.............................................................................................................


6. Chúng tôi xin cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.


 


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

		CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 


18. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương


18.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình UBND tỉnh.


Bước 3: UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương. Trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả cho tổ chức.

Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. Trường hợp không đồng ý sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

18.2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04);


2- Đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ: Thể lệ cuộc thi, quy chế hoạt động của ban tổ chức, ban giám khảo


3- Văn bản đồng ý của UBND tỉnh Bắc Giang


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


18.4. Thời hạn giải quyết: 


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp sẽ có văn bản trả lời.

18. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  


18.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012).

18.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không


18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;


- Căn cứ Thông tư số 03/2013/ TT - BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP; 


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Mẫu số 04

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		 

		…………., ngày ….. tháng ….. năm ……





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước

		Kính gửi:

		- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với cuộc thi Người đẹp có quy mô toàn quốc, Người đẹp quốc tế, Người mẫu quốc tế tại Việt Nam)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn
(đối với cuộc thi Người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương, Người mẫu có quy mô toàn quốc)
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
(đối với cuộc thi Người đẹp và người mẫu trong phạm vi địa phương)





 


Đơn vị ….. đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tổ chức trong nước.


1. Tên đơn vị:........................................................................................................... 


2. Tên cuộc thi: ....................................................................................................... 


3. Nội dung cuộc thi: ..............................................................................................


4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi: .......................................................................


5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày... tháng ... năm..............


6. Địa điểm:............................................................................................................. 


7. Chúng tôi xin cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





19. Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

19.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở và trả kết quả cho “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” để trả cho tổ chức.


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, đóng lệ phí và nhận kết quả. Trường hợp không đồng ý sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

19.2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 


19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung (Mẫu số 06);


2- Danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn;


3- Bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật)


4- Bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu


5- Bản sao chứng thực quyết định cho phép tác giả, tác phẩm và người biểu diễn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc có người Việt nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn)


6- Mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình


7- Bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình.


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


19.4. Thời hạn giải quyết: 


05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp sẽ có văn bản trả lời.

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  

19.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012).

19.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: không


19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;


- Căn cứ Thông tư số 03/2013/ TT - BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP; 


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Mẫu số 06

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		 

		…………., ngày ….. tháng ….. năm ……





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, 


ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

		Kính gửi:

		- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)





Đơn vị ......được thành lập ngày....tháng ....năm ... theo giấy phép số ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố ...) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình dưới đây:


1. Tên chương trình:................................................................................................ 


2. Thời lượng chương trình (số phút): ....................................................................


3. Người chịu trách nhiệm chương trình: ...............................................................


4. Chúng tôi xin cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 

20. Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu


20.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở và trả kết quả cho “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” để trả cho tổ chức.


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, đóng lệ phí và nhận kết quả. Trường hợp không đồng ý sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

20.2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc chuyển qua đường bưu điện. 

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát (Mẫu số 07);


2- Tờ khai hải quan hàng nhấp khẩu và giấy phép phê duyệt nội dung chương trình (đối với bản ghi âm, ghi hình nhấp khẩu);


3- văn bản ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát  (đối với trường hợp có sự ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát).


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


20.4. Thời hạn giải quyết: 

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp sẽ có văn bản trả lời.

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  


20.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát (Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012).

20.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định việc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;


- Căn cứ Thông tư số 03/2013/ TT - BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP; 


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Mẫu số 07

		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		 

		…………., ngày ….. tháng ….. năm ……





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

		Kính gửi:

		- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)





 


Đơn vị ......được thành lập ngày....tháng ....năm ... theo giấy phép số ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố ...) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các chương trình dưới đây:


		STT

		Tên chương trình

		Thể loại

		Số GP phát hành và ngày cấp

		Mã số nhãn (Chương trình tái bản)

		Số lượng nhãn



		1.

		 

		 

		 

		 

		 



		2.

		 

		 

		 

		 

		 



		Tổng cộng:

		 





Tổng cộng số tem xin cấp: .............................................................. (bằng chữ)


Chúng tôi xin cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





21.Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế


21.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Địa điểm nộp hồ sơ: số 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 


Bước 2: Trong 10 ngày làm việc Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định và  trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

21. 2. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 


21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:

1- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. (Mẫu kèm theo)


2- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế. (Mẫu kèm theo)


3- Chương trình du lịch cho khách quốc tế;


4- Bảo sao 03 thẻ hướng dẫn viên du lịch và hợp đồng lao động của hướng dẫn viên du lịch với doanh nghiệp lữ hành;


5- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (có đăng ký mã ngành kinh doanh du lịch) theo đúng quy định của pháp luật;


6- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (Hợp đồng lao động, Quyết định thôi việc…. hoặc Bản kê khai (theo mẫu))

7- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ;

b. Số lượng hồ sơ: 02  (bộ). 


21.4. Thời hạn giải quyết:


- 10  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp du lịch bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch biết và nêu rõ lý do.


21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


21.8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 2.000.000 đồng


(Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính )

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


-Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế- Mẫu 27

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế- Mẫu 28


- Bản kê khai thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành- Phụ lục 4


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch )

21. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp. 


2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.


3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. 


4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.


5. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.


- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ;


(Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/ /6/ /2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch;

-  Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 

_________________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________________








………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI 
 

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ


Kính gửi:  Tæng côc Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)            

        Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...(trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):................................................


Tên giao dịch:................................................................................................


Tên viết tắt:...................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................


Điện thoại:...........................……- Fax:......................................................


Website:..................................... - Email:....................................................


3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…..…………....


Giới tính:............................….Chức danh:...................................................


Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:......... Quốc tịch:.................................


Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :....................................


Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................


Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................


4. Tên, địa chỉ chi nhánh:.............................................................................


5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................


6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số: .............................................. 


nơi cấp: .............. cấp lần đầu ngày... tháng... năm... đăng ký thay đổi lần thứ...... ngày..... tháng.... năm .......................................................................


Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số .......... do............................... cấp ngày........... tháng......... năm............(trong trường hợp đổi, cấp lại giấy phép)



7. Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng……………………


8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép (trong trường hợp đổi, cấp lại giấy phép):........................................................................................................................................................................................................................................................


9. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:


⁯ Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;


⁯ Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;


⁯ Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.



10. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp, đổi, cấp lại 
 giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 


11. Cam kết:


Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.


Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại 
 giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.


                                                     ĐẠI DIỆN


                                                      THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP






                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên)


		TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 

_________________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________________








………….., ngày…… tháng……. năm …….


PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH


1. Phạm vi kinh doanh lữ hành


2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

 


b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;


c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;


d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.


3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh



- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành; 



- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;



- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.


4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)


5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu



- Lượng khách (chia theo đối tượng khách): 
 



- Doanh thu: 



- Lợi nhuận trước thuế:



- Lợi nhuận ròng (sau thuế):


- Nộp ngân sách:







             ĐẠI DIỆN


                                                                      THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 




                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL


ngày 31 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN KÊ KHAI


Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành


của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành


Họ và tên:…..…….…………………………………………………..…………...


Sinh ngày:…………………………….tại…………………………………….......


Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…………....……………………..


Ngày cấp……………………………………..nơi cấp……………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………


Chỗ ở hiện tại :........................................................................................................


Đã có quá trình làm việc trong lĩnh vực lữ hành như sau:


		Thời gian

		Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

		Chức vụ

		Nhiệm vụ công tác



		Từ ...........đến........

		

		

		



		 Từ ...........đến.......

		

		

		



		 Từ ...........đến........

		

		

		





Trong thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của đơn vị và pháp luật. 


Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của lời khai trên.

		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NƠI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐÃ/ĐANG LÀM VIỆC


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

		……. ngày       tháng        năm............          

  NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: -  Trường hợp cơ quan, tổ chức,  doanh nghiệp đã giải thể, người đã sử dụng lao động có thể xác nhận thời gian làm việc cho người đề nghị nhưng phải có chứng thực của cơ quan, chính quyền nơi người đã sử dụng lao động đang công tác hoặc sinh sống.



- Trường hợp có một hoặc một số giấy tờ hợp pháp chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành sau thì không cần phải có xác nhận của cơ quan:


+ Hợp đồng lao động


+ Quyết định thôi việc


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN


1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)


1.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ, chuyển hồ sơ cho phòng Văn hoá- Thông tin để kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định, cơ quan thẩm định phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tới Uỷ ban nhân cáp huyện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 


Bước 4: Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả


1.2.  Cách thức thức hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.             

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (mẫu số M4b); cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (mẫu số M4a)


2- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:


- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.


3- Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn;


4- Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau: 


- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;


- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).


5- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu; 6. Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.


b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


Trong đó:


- 02 bộ nộp cho Phòng Văn hóa và Thông tin.

- 01 bộ lưu tại cơ sở.


1.4. Thời hạn giải quyết:


30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.  


2. Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.


1.8. Lệ phí: Không. 


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


 - Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (mẫu M4b);

 - Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (mẫu M4a)


 (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


1. Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở;


2. Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  


3. Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn: 


a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;


b. Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;


c. Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.


d. Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. phải được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.


4. Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m2, có phòng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường; 


(Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


1.11. Căn cứ pháp lý: 


-  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.........., ngày...... tháng.......năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 


CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH


Kính gửi:..........................................................

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


Căn cứ Thông tư số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng...năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình với tên gọi là …………………………...……………....


Chúng tôi gồm
:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):……………………………………


- Năm sinh:……………………………………………………………


- Địa chỉ thường trú: ...................................................................................


- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………….……


Ngày cấp: …………...….. nơi cấp …………….................................................


- Quốc tịch: ………………………………………………………………


- Trình độ học vấn ………………………………………………………


Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi địa phương (tỉnh/huyện), trụ sở tại:......................................


Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.


Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.


Đại diện tổ chức, cá nhân xin 
đăng ký hoạt động của cơ sở 


(ký tên).


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.........., ngày......tháng.......năm........

 ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 


CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 


Kính gửi:..........................................................

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


Căn cứ Thông tư số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng.....năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình với tên gọi là ………...................……….…… 


Chúng tôi gồm
:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………..


- Năm sinh:………………………………………………………………..


- Địa chỉ thường trú: ...................................................................................


- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:………... ngày cấp:……… nơi cấp 


Quốc tịch: ………………………………………………………………...


- Trình độ học vấn ……………………………………………………......


Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi
………, có trụ sở đặt tại:..................................


Hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.


Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.


Đại diện tổ chức, cá nhân xin 
đăng ký hoạt động của cơ sở


2. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)


2.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhưng sắp hết thời hạn quy định và cơ sở có nhu cầu tiếp tục hoạt động nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện .

Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Thời gian gia hạn được ghi vào mặt sau Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả

2.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.            


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;


2- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động;


3- Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động; 


4- Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung). 


b Số lượng hồ sơ: 01 bộ


2.4. Thời hạn giải quyết:


10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (đã được gia hạn tại mặt sau).


2. Quy chế hoạt động của cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (nếu có sửa đổi, bổ sung). 


2.8. Lệ phí: Không 


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu  tờ khai: Không 


2.10. Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.


2.11. Căn cứ pháp lý:


-  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.


3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)


3.1. Trình tự thực hiện:


 Bước 1: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập đã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện 

Bước 2:  Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả

3.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.   


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

2- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);


3-  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


3.4. Thời hạn giải quyết:


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại). 


3.8. Lệ phí: Không 


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


3.10. Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý: 


-  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010. 

4. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)


4.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân nếu có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, người đứng đầu, nội dung hoạt động thì nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện


Bước 2:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hoá, Thông tin thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định của Phòng Văn hoá, Thông tin, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến lấy kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.


4.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.       


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;


2- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở;


3.- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động);


4- Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung).


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4.4. Thời hạn giải quyết:


20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 


2. Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt (trường hợp quy chế hoạt động được sửa đổi, bổ sung).


4.8. Lệ phí: Không 


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


4.10. Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.


4.11.  Căn cứ pháp lý: 


-  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.


5. Thủ tục xét và công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”         

5.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ tịch UBND phường, thị trấn có Công văn đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 2: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” cấp huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “ Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Bước 3: Phòng Văn hoá- Thông tin phối hợp với Bộ phận Thi đua- Khen thưởng cùng cấp trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định công nhận, kèm theo Giấy công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.     


5.2. Cách thức thực hiện: 


 Nộp hồ sơ trực tiếp tại  Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


 1- Báo cáo thành tích có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường,thị trấn.

+ Báo cáo 02 (hai) năm, đối với công nhận lần đầu.    


+ Báo cáo 05 (năm) năm, đối với công nhận lại.          


2. Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.   


b.  Số bộ hồ sơ: 01 bộ


5.4. Thời hạn giải quyết: 


05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND phường, thị trấn; Phòng Văn hoá- Thông tin; Ban Thi đua- Khen thưởng cấp huyện

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


 Quyết định công nhận và Giấy công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.     

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


5.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: 


1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị  theo quy hoạch


a) Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được công bố công khai rộng rãi;


b) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa-xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị;


c) Đạt 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;


d) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng, phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị;  


đ) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công công; không lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở.


2. Nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”


a) Có 70% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba) năm liên tục trở lên;    


b) Có 70% trở lên nhà ở được xây dựng mới, hoặc cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị;    


c) Có 70% trở lên tổ dân phố (hoặc tương đương) được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên;         


d) Có 100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường;     


đ) Có 80% trở lên cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên.  


3. Xây dựng nếp sống văn minh; môi trường văn hóa đô thị


a) Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốtcác quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh     đô thị;      


b) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông. Không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị;             


c) Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng; tỷ lệ giao đất thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định hiện hành;   


d) Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường;


đ) Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp đỡ nhau “xóa đói, giảm nghèo” hợp tác phát triển kinh tế.  


4. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao


a) Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;     


b) 70% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; 


c) Duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc bộ; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương;    


d) Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự.      


5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương


a) Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;            


b) 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuận, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật; 


c) Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính sách xa hội;


d) Xử lý kịp thời, dứt điển các vi pham pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ;


đ) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung đồi bại.


(Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  - Hướng dẫn số 942/HD-BCĐ ngày 05/10/2012 của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh về việc thực hiện công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

6. Thủ tục thông báo tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng cấp huyện; cụm các xã, phường, thị trấn; giải thi đấu thể thao quần chúng cơ sở.

6.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Trước ngày khai mạc giải ít nhất 15 ngày làm việc và sau 10 ngày kết thúc giải tổ chức đứng ra tổ chức các giải thể thao quần chúng cho các vận động viên đến từ các địa phương, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; giải thi đấu thể thao quần chúng cơ sở cho các vận động viên đến từ các địa phương thuộc xã, phường, thị trấn và các đơn vị đóng trên địa bàn có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản đến Phòng Văn hóa Thông tin.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


6.2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức nộp báo cáo tại phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện nơi tổ chức giải

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ: 


1- Báo cáo:


+ Trước khi tổ chức giải: báo cáo nêu rõ mục đích, tên giải, thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình thi đấu, nguồn tài chính tổ chức giải. 


+ Sau khi kết thúc giải: Báo cáo kết quả tổ chức giải

b. Số lượng hồ sơ: Không quy định


6.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định  


6.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

6.10. Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: 


Việc tổ chức giải thi đấu bảo đảm các nguyên tắc:


1. Giải thi đấu thể thao quần chúng được tổ chức nhằm thu hút và động viên mọi người tham gia tập luyện, thi đấu thể thao lành mạnh vì sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân. 


2. Tổ chức giải thi đấu thể thao phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đề cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.


3. Nghi thức tổ chức giải phải được tiến hành trang trọng, phù hợp với quy mô giải, đảm bảo tiết kiệm.


4. Không tổ chức hoặc tham gia cá cược trái pháp luật.


5. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu chuyên môn của giải. 


6. Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức giải. 


7. Đảm bảo công bằng, chính xác trong chỉ đạo, điều hành thi đấu.


(Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Thể dục thể thao


- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 / 6 / 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

- Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng;

II- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


1. Thủ tục cấp  giấy phép kinh doanh  Karaoke  


1.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang.    

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ; tổ chức cử Tổ thẩm định đi thẩm định trực tiếp tại cơ sở xin cấp mới, đổi Giấy phép kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế nếu đủ điều kiện trình lãnh đạo ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả. Trường hợp không cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

1.2.Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.     


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng ;


2- Bản chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết: 

07  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân      


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     


1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


1.8. Phí, lệ phí: Phí cấp phép kinh doanh karaoke

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke:


- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy;


- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy.


(Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài Chính)

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTT ngày 02/5/2012).


1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.

2- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

3- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.

4- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

6- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.

7- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


(Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ )


1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.


- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/05/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổi sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTTDL.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 18 /7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030;


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                         ……..,ngày….. tháng…..năm…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


KINH DOANH KARAOKE


Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 


1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)


………………………………………………………….........................................


- Địa chỉ:……………….………………………………………………................

- Điện thoại:…………………………………………………………....................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......…………………………………...

ngày cấp:…………....nơi cấp:…………………………………………………….

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:


- Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………………...


  (Nêu rõ là có đúng địa điểm quy hoạch hay không)

- Tên nhà hàng karake (nếu có)……..……………………………………………

- Số lượng phòng karaoke………….……………………………………………..

- Diện tích các phòng…………………………………………………………….

3. Cam kết:


 - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.

		

		            Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 


                  giấy phép kinh doanh


  (Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)








2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường 

2.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang.   

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ; tổ chức cử Tổ thẩm định đi thẩm định trực tiếp tại cơ sở xin cấp mới, đổi Giấy phép kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế nếu đủ điều kiện trình lãnh đạo ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả.

2.2.Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Vũ tường trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng ;


2- Bản chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

2.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân      


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


2.8. Phí, lệ phí: Phí cấp phép kinh doanh vũ trường  


Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy.


 (Theo Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/ 9/2012 của Bộ Tài Chính)

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường- mẫu số 4


Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

2.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


1- Địa điểm hoạt động Vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.

2- Phòng Vũ trường  phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

3- Cửa phòng Vũ trường phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.

4- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

6- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng Vũ trường không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.

7- Phù hợp với quy hoạch về  Vũ trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



(Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ )



2.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Nghị định số 01/2012/NĐ – CP ngày 04 / 01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến TTHC

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12 /2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.


- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/05/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổi sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTTDL.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


		TÊN CƠ QUAN,ĐƠN VỊ CẤP PHÉP

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐƠN  ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨTRƯỜNG


Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...................

1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh 


(viết bằng chữ in hoa):.........................................................................................


- Địa chỉ: ...........................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................... ngày cấp................... 


nơi cấp…........................................................................ (đối với doanh nghiệp)


- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với nhà văn hóa, trung tâm văn 


hóa là đơn vị sự nghiệp)..........................................................................................


2. Người đại diện theo pháp luật:


- Họ và tên (viết bằng chữ n hoa): ..................................................................


- Năm sinh: .......................................................................................................


- Chức danh: .....................................................................................................


- Giấy CMND: Số............ ngày cấp ......../......./.......... nơi cấp ......................

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:


- Địa chỉ kinh doanh: ........................................................................................


- Số lượng phòng khiêu vũ: ..............................................................................


- Diện tích cụ thể của từng phòng khiêu vũ: ....................................................


4. Cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số103/2009/NĐ-CP và các văn bản 


pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy 


phép kinh doanh./.


                                               ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA


CƠQUAN, TỔCHỨC ĐỀNGHỊCẤP GIẤY PHÉP


                                               (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


3. Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh  Karaoke  

3.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang.    

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ; tổ chức cử Tổ thẩm định đi thẩm định trực tiếp tại cơ sở xin cấp mới, đổi Giấy phép kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế nếu đủ điều kiện trình lãnh đạo ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả; nộp lệ phí theo quy định


Trường hợp không cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 3.2.Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.             3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng ;


2- Bản chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


3- Giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đã được cấp (bản gốc)

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3.4. Thời hạn giải quyết: 

07  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân      


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


3.8. Phí, lệ phí: 


Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke:


- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy;


- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy.


 (Theo Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/ 2012 của Bộ Tài Chính).

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke – Mẫu 3


(Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/05/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ).


3.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.

2- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

3- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.

4- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

6- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.

7- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


(Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 /11 /2009 của Chính phủ)

3.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 /11 /2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Nghị định số 01/2012/NĐ–CP ngày 04/ 01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/ 6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.


- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/05/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổi sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTTDL.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 18 /7 /2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030;


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                          ……..,ngày….. tháng…..năm…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  HOẠT ĐỘNG


KINH DOANH KARAOKE


Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 


          1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)


………………………………………………………….........................................



- Địa chỉ:……………….……………………………………………….......



- Điện thoại:…………………………………………………………..........



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......……



ngày cấp:…………....nơi cấp:…………………………………


          2. Nội dung đề nghị cấp đổi giấy phép:



- Địa chỉ kinh doanh:…………………………………………………..


           (Nêu rõ là có đúng địa điểm quy hoạch hay không)



- Tên nhà hàng karake (nếu có)……..…………………………………….



- Số lượng phòng karaoke………….………………………………………



- Diện tích các phòng………………………………………………………


            3. Cam kết:



 - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.

		

		            Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 


                  giấy phép kinh doanh


  (Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)





4. Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh Vũ trường 

4.1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Địa chỉ nộp hồ sơ:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang.   

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ; tổ chức cử Tổ thẩm định đi thẩm định trực tiếp tại cơ sở xin cấp mới, đổi Giấy phép kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế nếu đủ điều kiện trình lãnh đạo ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả; nộp lệ phí theo quy định


4.2.Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.             4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Vũ tường trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng ;


2- Bản chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


3- Giấy phép hoạt động kinh doanh đã được cấp(bản gốc)

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân      


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    


4.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động.


4.8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy.


 (Theo Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/ 2012 của Bộ Tài Chính).

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - mẫu 4


(Thông tư số 05/20121/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


1- Địa điểm hoạt động Vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.

2- Phòng Vũ trường  phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

3- Cửa phòng Vũ trường phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.

4- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

6- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng Vũ trường không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.

7- Phù hợp với quy hoạch về  Vũ trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


(Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ )

4.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Nghị định số 01/2012/NĐ–CP ngày 04/ 01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/ 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.


- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/05/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổi sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTTDL.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 18 /7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030;


		TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐƠN  ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨTRƯỜNG


Kính gửi: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch...................


1. Tên tổ chức đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh 


(viết bằng chữ in hoa):.........................................................................................


- Địa chỉ: ...........................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................... ngày cấp................... 


nơi cấp…........................................................................ (đối với doanh nghiệp)


- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với nhà văn hóa, trung tâm văn 


hóa là đơn vị sự nghiệp)..........................................................................................


2. Người đại diện theo pháp luật:


- Họ và tên (viết bằng chữ n hoa): ..................................................................


- Năm sinh: .......................................................................................................


- Chức danh: .....................................................................................................


- Giấy CMND: Số............ ngày cấp ......../......./.......... nơi cấp ......................


3. Nội dung đề nghị cấp đổi giấy phép:


- Địa chỉ kinh doanh: ........................................................................................


- Số lượng phòng khiêu vũ: ..............................................................................


- Diện tích cụ thể của từng phòng khiêu vũ: ....................................................


4. Cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số103/2009/NĐ-CP và các văn bản 


pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy 


phép kinh doanh./.


                                               ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA


CƠQUAN, TỔCHỨC ĐỀNGHỊCẤP GIẤY PHÉP


                                               (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)














� Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại



� Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại



� Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại
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